ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON MISA
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP LÁ (5-6 TUỔI)

GIÁO VIÊN: 

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	

	ĐÓN TRẺ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Hỏi  thăm  về  sức
	- Nhận biết một số
	- Thực hiện được một
	-  Sử  dụng  các  loại
	- Đón trẻ, quan sát

	
	khỏe trẻ trong ngày.
	trạng thái cảm xúc
	số qui định ở lớp: Tự
	câu khác nhau trong
	tình hình sức khoẻ

	
	-  Goị tên  nhóm,  so
	(vui, buồn, sợ hãi,
	cất,  lấy  đồ  dùng  cá
	giao tiếp  để bày tỏ
	trẻ.
	
	

	
	sánh  sự  khác  nhau
	tức giận, ngạc
	nhân  đúng  nơi  qui
	tình  cảm,  cảm  xúc,
	Sử  dụng  các
	từ:

	
	và
	giống nhau của
	nhiên, xấu hổ) qua
	định.
	nhu cầu, ý nghĩa và
	cảm ơn, xin lỗi, xin

	
	một số con vật.
	nét mặt, cử chỉ,
	
	hiểu  biết  của  bản
	phép,
	thưa,
	dạ,

	
	
	
	giọng nói,  tranh
	
	thân.
	vâng… phù hợp với

	
	
	
	ảnh, âm nhạc.
	
	
	tình huống.
	

	
	
	
	- Đón trẻ, quan sát
	
	
	
	
	

	
	
	
	tình hình sức khỏe
	
	
	
	
	

	
	
	
	trẻ .
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Rửa tay sạch bằng
	
	
	
	
	

	
	
	
	xà phòng.
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Trò chuyện hỏi
	
	
	
	
	

	
	
	
	thăm sức khỏe trẻ
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC
	
	
	
	
	
	
	
	

	SÁNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	Thực  hiện  đúng
	Tập dân vũ:
	- Thực hiện đúng các
	- Tập dân vũ:
	-  Thực
	hiện  đúng


	
	các
	động  tác
	của
	
	+ Dân vũ rửa tay.
	
	động  tác  của  bài  thể
	
	+ Dân vũ rửa tay.
	
	các  động  tác  của

	
	bài
	thể dục:
	
	
	+ Chicken dance.
	
	dục:
	
	
	
	
	+ Chicken dance.
	
	bài thể dục:
	

	
	
	Hô hấp: Hít vào thở
	
	+ Baby Sarh.
	
	Hô  hấp:  Hít  vào  thở
	
	+ Baby Sarh.
	
	
	Hô hấp: Hít vào thở

	
	ra
	
	
	
	
	
	
	
	ra.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ra
	
	
	

	
	
	Tay:
	
	
	
	
	
	Tay:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tay:
	
	
	

	
	
	- Đưa 2 tay sang 2
	
	
	
	
	- Đưa 2 tay sang 2 bên
	
	
	
	
	
	
	- Đưa 2 tay sang 2

	
	bên
	(kết  hợp
	với
	
	
	
	
	(kết hợp với vẫy bàn
	
	
	
	
	
	
	bên  (kết  hợp
	với

	
	vẫy
	bàn  tay,
	quay
	
	
	
	
	tay, quay cổ tay, kiễng
	
	
	
	
	
	
	vẫy  bàn  tay,  quay

	
	cổ tay, kiễng chân).
	
	
	
	
	chân).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cổ tay, kiễng chân)

	
	
	- Lưng, bụng, lườn:
	
	
	
	
	- Lưng, bụng, lườn:
	
	
	
	
	
	
	- Lưng, bụng, lườn:

	
	
	- Ngửa người ra sau
	
	
	
	
	-  Ngửa  người  ra  sau
	
	
	
	
	
	
	- Ngửa người ra sau

	
	kết hợp tay giơ lên
	
	
	
	
	kết  hợp  tay  giơ  lên
	
	
	
	
	
	
	kết hợp tay giơ lên

	
	cao, chân bước sang
	
	
	
	
	cao,  chân  bước  sang
	
	
	
	
	
	
	cao,
	chân
	bước

	
	phải, sang  trái.
	
	
	
	
	phải, sang trái.
	
	
	
	
	
	
	
	sang phải, sang trái.

	
	
	Chân:
	
	
	
	
	
	Chân:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chân:
	
	
	

	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2
	
	
	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2
	
	
	
	
	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2

	
	chân sang ngang.
	
	
	
	
	chân sang ngang.
	
	
	
	
	
	
	
	chân sang ngang.

	GIỜ HỌC
	
	Giờ học 1:
	
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đi
	nối  bàn
	chân
	
	Nghe  hát:  Ru  con
	
	Làm quen chữ T, C
	
	
	Nhận biết số thứ tự
	
	Nước  và  lợi
	ích

	
	tiến lùi.
	
	
	và trống cơm
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	trong phạm vi 10
	
	của nguồn nước

	
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	Giờ học 2:
	
	
	TCXH:  Nói  lời  yêu
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kể truyện: Giấc mơ
	
	Thực  hiện  bài  tập
	
	thương
	
	
	
	
	Phối  hợp  các  kĩ
	
	Giờ học 2:
	
	

	
	kì lạ.
	
	
	sách khám phá khoa
	
	
	
	
	
	
	năng vẽ  để  tạo  ra
	
	Thực  hiện  bài  tập

	
	
	
	
	
	
	
	học trang 5.
	
	
	
	
	
	
	sản
	phẩm.
	"Vẽ
	
	sách toán trang 16.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chân
	dung
	người
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	thân."
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- Trườn kết hợp trèo
	
	- Trườn kết hợp trèo
	
	-  Trườn  kết  hợp  trèo
	
	- Trườn kết hợp trèo
	
	Trườn kết hợp trèo

	TRỜI
	qua
	ghế dài  1,5m  x
	
	qua  ghế  dài1,5m  x
	
	qua  ghế  dài1,5m  x
	
	qua  ghế  dài1,5m  x
	
	qua  ghế  dài1,5m  x

	
	30cm.
	
	
	30cm.
	
	30cm.
	
	
	
	
	30cm.
	
	
	
	
	30cm.
	
	
	

	
	Quan  sát: Các  bạn
	
	Quan   sát   :Các
	
	Quan
	sát:  Quan
	sát
	
	Quan sát: Vườn rau
	
	Quan
	sát:
	Nước

	
	chơi
	trong
	sân
	
	hình dạng lá cây . -
	
	chữ  T,
	C  trong
	sân
	
	Vận động:
	
	
	trong sân trường .


	
	trường.
	
	
	Đặt các câu hỏi: tại
	trường.
	- Tung bóng
	Vận động:
	

	
	Vận động:
	
	sao?
	như  thế
	nào?
	Vận động:
	Dân gian:
	- Tung bóng
	

	
	- Tung bóng
	
	làm bằng gì?
	
	- Tung bóng
	- Cá sấu lên bờ
	Dân gian:
	

	
	Dân gian:
	
	Vận động:
	
	Dân gian:
	Chơi tự do: chơi cát,
	- Cá sấu lên bờ.

	
	- Cá sấu lên bờ
	
	- Tung bóng
	
	- Cá sấu lên bờ
	nước,  cầu  tuột,  các
	Chơi
	tự
	do:
	chơi

	
	Chơi
	tự do:
	chơi
	Dân gian:
	
	Chơi tự do: chơi cát,
	trò  chơi  trong  sân
	cát, nước, cầu tuột,

	
	cát, nước, cầu tuột,
	- Cá sấu lên bờ
	
	nước, cầu tuột, các trò
	trường.
	các  trò
	chơi
	trong

	
	các
	trò
	chơi
	trong
	Chơi
	tự
	do:
	chơi
	chơi trong sân trường.
	
	sân trường.
	

	
	sân trường
	
	cát, nước, cầu tuột,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	các  trò
	chơi  trong
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	sân trường
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRONG LỚP
	Trẻ
	tự
	chọn
	góc
	Trẻ  tự  chọn  góc
	Trẻ tự chọn góc chơi,
	Trẻ tự chọn góc
	Trẻ  tự  chọn  góc

	
	chơi, thỏa thuận với
	chơi, thỏa thuận với
	thỏa  thuận  với  bạn
	chơi, thỏa thuận với
	chơi, thỏa thuận với

	
	bạn  khi  chơi:  cách
	bạn
	khi chơi: cách
	khi  chơi:  cách  xưng
	bạn khi chơi: cách
	bạn
	khi chơi: cách

	
	xưng vai, góc chơi.
	xưng vai, góc chơi.
	vai, góc chơi.
	xưng vai, góc chơi.
	xưng vai, góc chơi.

	
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:

	
	- Diễn biến các trò
	- Diễn biến các trò
	-  Diễn  biến  các  trò
	- Diễn biến các trò
	- Diễn biến các trò

	
	chơi ngày càng hợp
	chơi ngày càng
	hợp
	chơi ngày càng hợp lý,
	chơi ngày càng hợp
	chơi ngày càng hợp

	
	lý,  mạch  lạc
	chủ
	lý  ,mạch  lạc
	chủ
	mạch lạc chủ động.
	lý, mạch lạc chủ
	lý,  mạch  lạc
	chủ

	
	động.
	
	
	động.
	
	
	- Trẻ tự chọn vai chơi:
	động.
	động.
	
	

	
	-  Trẻ  tự  chọn  vai
	-  Trẻ  tự  chọn  vai
	Đồ chơi nấu ăn, Tiệm
	- Trẻ tự chọn vai
	-Trẻ  tự  chọn  vai

	
	chơi:  Đồ  chơi  nấu
	chơi:  Đồ  chơi  nấu
	giặt ủi, Cửa hàng xe.
	chơi: Đồ chơi nấu
	chơi:  Đồ  chơi  nấu

	
	ăn, tiệm giặt ủi, cửa
	ăn,
	Tiệm  giặt  ủi,
	- Trẻ chủ động tạo ra
	ăn, Tiệm giặt ủi, Cửa
	ăn,  Tiệm  tóc,  Cửa

	
	hàng xe.
	
	
	Cửa hàng xe.
	
	tình huống chơi phong
	hàng xe.
	hàng kem
	

	
	- Trẻ chủ động tạo
	- Trẻ chủ động tạo
	phú,   giao   tiếp   chủ
	- Trẻ chủ động tạo ra
	- Trẻ chủ động tạo

	
	ra  tình  huống  chơi
	ra  tình  huống  chơi
	động trong khi chơi.
	tình huống chơi
	ra  tình  huống  chơi

	
	phong phú, giao tiếp
	phong
	phú,
	giao
	- Biết phối hợp trong
	phong phú, giao tiếp
	phong
	phú,
	giao

	
	chủ động trong khi
	tiếp chủ động trong
	nhóm  khi  chơi:  chia
	chủ động trong khi
	tiếp chủ động trong

	
	chơi.
	
	
	khi chơi
	
	
	sẻ,  lắng  nghe.  chấp
	chơi
	khi chơi
	
	

	
	-   Biết
	phối
	hợp
	-   Biết
	phối
	hợp
	nhận ý tưởng của bạn,
	- Biết phối hợp trong
	-Biết phối hợp trong


trong
nhóm
khi

chơi:  chia  sẻ,  lắng

nghe,  chấp  nhận  ý

tưởng của bạn, phối

hợp hành động phù

hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Hình thành ở trẻ khả năng chơi với tình huống tưởng tượng, tự đưa ra tình huống ngày càng phong phú để chơi tiếp.

· Trao đổi tưởng tượng với các tình huống chơi...

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn

2. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự



trong nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn,


phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

-Hình thành ở trẻ khả năng chơi với tình huống tưởng tượng, tự đưa ra tình huống ngày càng phong phú để chơi tiếp.

· Trao đổi tưởng tượng với các tình huống chơi...

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn

2. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn



phối hợp hành động phù hợp với tình huống.


· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí đồ chơi phù hợp.

· Hình thành ở trẻ khả năng chơi với tình huống tưởng tượng, tự đưa ra tình huống ngày càng phong phú

để chơi tiếp.

· Trao đổi tưởng tượng với các tình huống chơi...

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn.

2. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu





nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Hình thành ở trẻ khả năng chơi với tình huống tưởng tượng, tự đưa ra tình huống ngày càng phong phú để chơi tiếp.

· Trao đổi tưởng tượng với các tình huống chơi...

· Sau khi chơi

biết tự sắp xếp cất dọn

2. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn



nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Hình thành ở trẻ khả năng chơi với tình huống tưởng tượng, tự đưa ra tình huống ngày càng phong phú để chơi tiếp.

· Trao đổi tưởng tượng với các tình huống chơi...

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn

2. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự

vật,
hiện
tượng

trong
thiên
nhiên,

cuộc
sống
và
tác

phẩm nghệ thuật.

· Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác

nhau.

· Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện

3. Trò chơi có luật:

· Thực hiện đúng luật chơi, phù hợp với mục tiêu.

Các trò chơi:

· Xếp theo quy luật.

· Domino.

· Ghép hình.

4. Góc xây dựng:

+ Quan tâm đến sự hài hòa cân đối của MH về hình dạng, kích thước, màu sắc Gợi ý trẻ cách sử dụng các lọai " VLXD" khác nhau để "gia công" và phát triển mô hình


vẻ  đẹp  của  các  sự


vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

· Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau.

· Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện

3. Trò chơi có luật:

· Thực hiện đúng luật chơi, phù hợp với mục tiêu.

Các trò chơi:

· Xếp theo quy luật.

· Domino.

· Ghép hình .

4. Góc xây dựng:

+ Quan tâm đến sự hài hòa cân đối của MH về hình dạng, kích thước, màu sắc Gợi ý trẻ cách sử dụng các lọai " VLXD" khác nhau để "gia công" và phát triển mô hình



bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau.


Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện.

3. Trò chơi có luật:

· Thực hiện đúng luật chơi, phù hợp với mục tiêu.

Các trò chơi:

· Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10;

· Sắp xếp theo thứ tự tăng dần, giảm dần

· Xếp theo quy luật.

· Domino.

· Ghép hình .

4. Góc xây dựng:

· Quan tâm đến sự hài hòa cân đối của MH về hình dạng, kích thước, màu sắc

Gợi ý trẻ cách sử dụng các lọai: "VLXD" khác nhau để "gia công" và phát triển mô hình xây dựng

- Mô hình hài hòa cân đối bố cục, màu sắc,



vẻ đẹp của các sự

vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau. Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện.

3. Trò chơi có luật: - Thực hiện đúng luật chơi, phù hợp với mục tiêu.
Các trò chơi:

- Xếp theo quy luật. - Domino.

-Ghép hình .

4. Góc xây dựng:

+ Quan tâm đến sự hài hòa cân đối của MH về hình dạng, kích thước, màu sắc Gợi ý trẻ cách sử dụng các lọai: "VLXD" khác nhau để "gia công" và phát triển mô hình xây dựng.



vật, hiện ượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau.

Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện.

3. Trò chơi có luật: - Thực hiện đúng luật chơi, phù hợp với mục tiêu.
- Các trò chơi:

- Xếp theo quy luật. - Domino.

- Ghép hình .

4. Góc xây dựng:

+ Quan tâm đến sự hài hòa cân đối của MH về hình dạng, kích thước, màu sắc.

Gợi  ý  trẻ  cách  sử

dụng các lọai "VLXD" khác nhau để "gia công" và phát triển mô hình xây dựng.

	
	xây dựng
	
	
	xây dựng
	
	
	
	kích thước hình dạng
	- Mô hình hài hòa
	
	- Mô hình hài  hòa

	
	-  Mô  hình  hài  hòa
	- Mô hình hài  hòa
	của chi tiết vững chắc,
	cân đối bố cục, màu
	cân đối bố cục, màu

	
	cân đối bố cục, màu
	cân đối bố cục ,màu
	sắc sảo.
	sắc,  kích thước hình
	sắc, kích thước hình


	
	sắc, kích thước hình
	sắc
	,
	kích
	thước
	Chơi cùng trẻ và giúp
	dạng của chi tiết
	
	dạng  của
	chi  tiết-

	
	dạng
	của  chi  tiết-
	hình  dạng  của  chi
	trẻ cách xây mô hình
	vững chắc, sắc sảo.
	vững chắc, sắc sảo.

	
	vững
	chắc,
	sắc sảo.
	tiết- vững  chắc, sắc
	chắc  chắn  không  bị
	Chơi cùng trẻ và
	
	Chơi
	cùng  trẻ
	và

	
	Chơi
	cùng
	trẻ
	và
	sảo.
	
	
	
	
	
	đổ.
	giúp trẻ cách xây mô
	giúp  trẻ  cách  xây

	
	giúp  trẻ  cách  xây
	Chơi
	
	cùng
	trẻ
	và
	5. Góc tạo hình:
	hình chắc chắn
	
	mô hình chắc chắn

	
	mô hình chắc chắn
	giúp  trẻ  cách  xây
	- Lựa chọn, phối hợp
	không bị đổ.
	
	
	không bị đổ.
	

	
	không bị đổ.
	
	
	mô hình chắc chắn
	các  nguyên  vật  liệu
	5. Góc tạo hình:
	
	5. Góc tạo hình:
	

	
	5. Góc tạo hình:
	
	không bị đổ.
	
	
	
	tạo   hình,   vật   liệu
	- Lựa chọn, phối hợp
	-
	Lựa
	chọn,  phối

	
	-
	Lựa  chọn,  phối
	5. Góc tạo hình:
	
	trong thiên nhiên, phế
	các nguyên vật liệu
	hợp các nguyên vật

	
	hợp các nguyên vật
	-  Lựa
	chọn,
	phối
	liệu để tạo ra các sản
	tạo hình, vật liệu
	
	liệu  tạo
	hình,
	vật

	
	liệu
	
	
	
	hợp các nguyên vật
	phẩm.
	trong thiên nhiên,
	
	liệu   trong   thiên

	
	tạo hình, vật liệu
	
	liệu
	tạo  hình,  vật
	Trẻ  cắt  bông  hoa,  cô
	phế liệu để tạo ra các
	nhiên,
	phế  liệu
	để

	
	trong
	
	
	
	liệu
	
	trong
	thiên
	quan sát và hướng dẫn
	sản phẩm.
	
	
	tạo ra các sản phẩm.

	
	thiên
	
	
	
	nhiên, phế
	liệu để
	trẻ thực hiện.
	Trẻ cắt bông hoa, cô
	Trẻ  cắt  bông  hoa,

	
	nhiên,
	phế
	liệu
	để
	tạo ra các sản phẩm.
	
	quan sát và hướng
	
	cô
	quan
	sát
	và

	
	tạo ra các sản phẩm.
	Trẻ  cắt  bông  hoa,
	
	dẫn trẻ thực hiện.
	
	hướng
	
	dẫn
	trẻ

	
	Trẻ cắt bông hoa, cô
	cô
	quan
	sát
	và
	
	
	
	
	
	thuwch hiện.
	


	
	quan  sát  và  hướng
	hướng dẫn trẻ thuc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dẫn trẻ thuwch hiện.
	hiện.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ
	-
	Lợi
	ích  của  việc
	- Ôn luyện kỹ năng
	-  Hướng  dẫn  trẻ  tự
	-  Trong  giờ  ăn,  cô
	- Trong giờ ăn, cô

	SINH
	giữ gìn vệ sinh thân
	rửa  tay,  lau  mặt
	chuẩn bị nệm gối ngủ.
	nhắc trẻ biết tự sắp
	nhắc trẻ biết tự sắp

	
	thể,
	
	
	
	đúng thao tác.
	
	
	
	xếp để tô, muỗng, đồ
	xếp  để  tô,  muỗng,

	
	vệ sinh môi
	
	
	-  Biết  lấy  nệm  và
	
	dùng
	đúng
	chỗ,
	ăn
	đồ dùng đúng chỗ,

	
	trường đối
	
	
	trải nệm theo đúng
	
	không
	rơi
	đổ
	ra
	ăn không
	rơi đổ ra

	
	với  sức  khoẻ  con
	vị trí.
	
	
	
	
	
	ngoài,   nói   chuyện
	ngoài,  nói  chuyện

	
	người.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhỏ, không mất trật
	nhỏ, không mất
	trật

	
	Trò chuyện về cách
	
	
	
	
	
	
	
	tự,  đặc  biệt  không
	tự,  đặc  biệt  không

	
	giữ gìn thân thể.
	
	
	
	
	
	
	
	
	cười đúa khi ăn.
	
	cười đúa khi ăn.
	


	
	Cho  trẻ  xem  video
	
	
	
	
	
	

	
	cách hướng dẫn bé
	
	
	
	
	
	

	
	giữ gìn vệ sinh thân
	
	
	
	
	
	

	
	thể
	trong mùa
	cảm
	
	
	
	
	
	

	
	cúm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT  ĐỘNG
	- Thể hiện thái độ,
	- Cùng cô chuẩn bị
	-   Cho   trẻ tự chọn
	- Trẻ chơi một số trò
	-   Trẻ chơi
	một

	CHIỀU
	tình cảm khi nghe
	học  cụ  cho  ngày
	một  số đồ chơi,  trò
	chơi  góc  toán:  tách
	số trò
	chơi
	góc

	
	âm thanh gợi cảm,
	sau.
	chơi trong góc chơi
	que, tách chữ số, bé
	toán:
	tách
	que,

	
	các
	bài  hát,
	bản
	
	
	học giỏi ....
	tách
	chữ số,
	bé

	
	nhạc và ngắm nhìn
	
	
	
	học giỏi ....
	

	
	vẻ đẹp
	của
	các
	
	
	
	
	
	

	
	sự vật,
	hiện  tượng
	
	
	
	
	
	

	
	trong
	thiên nhiên,
	
	
	
	
	
	

	
	cuộc
	sống  và
	tác
	
	
	
	
	
	

	
	phẩm nghệ thuật.
	
	
	
	
	
	


· Nghe các bài hát về trường mầm non và vận động theo ý thích.

· Chơi lắp ráp: Ráp theo mẫu, ráp sáng tạo.


TUẦN 02 - THÁNG 12/2024 (09/12/2024 – 13/12/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ 2
	
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	
	
	THỨ 6
	

	ĐÓN TRẺ
	- Sử dụng các từ chỉ
	- Đón trẻ, làm quen
	-  Làm  quen  tên  dán
	- Quan sát tình hình
	- Quan sát tình hình

	
	tên gọi, hành động,
	phụ huynh, trẻ, tủ
	vào góc "Bé đến lớp".
	sức khoẻ trẻ.
	
	sức khoẻ trẻ.
	

	
	tính chất và từ biểu
	cặp.
	(nhận biết tên của bản
	- Rửa tay sạch bằng
	- Rửa tay sạch bằng

	
	cảm, hình tượng
	
	- Làm quen tên dán
	thân  theo  cách  của
	xà phòng.
	
	
	xà phòng.
	

	
	trong sinh hoạt hàng
	vào góc "Bé đến
	mình)
	Nhận  biết  một
	số
	-  Trò  chuyện:  hỏi

	
	ngày.
	
	lớp" ( nhận biết tên
	
	biểu  hiện  khi  ốm,
	thăm sức khoẻ  trẻ.

	
	- Trẻ biết được vị trí
	của bản thân theo
	
	nguyên
	nhân
	và
	
	
	

	
	và trách nhiệm của
	cách của  mình.
	
	cách phòng tránh
	
	
	
	

	
	bản thân, nói được
	
	
	-  Trò  chuyện:  hỏi
	
	
	

	
	một số thông tin
	
	
	
	thăm sức khoẻ trẻ
	
	
	

	
	quan trong̣ về bản
	
	
	- Làm quen tên dán
	
	
	

	
	thân, gia đình và lớp
	
	
	vào  góc
	"Bé
	đến
	
	
	

	
	học.(7-27)
	
	
	
	lớp"  (nhận  biết  tên
	
	
	

	
	
	
	
	
	của  bản  thân  theo
	
	
	

	
	
	
	
	
	cách của  mình)
	
	
	
	

	THỂ DỤC
	-  Thực  hiện  đúng
	- Tập dân vũ:
	- Thực hiện đúng các
	- Tập dân vũ:
	
	-  Thực  hiện  đúng

	SÁNG
	các động tác của bài
	+ Dân vũ rửa tay.
	động  tác  của  bài  thể
	+ Dân vũ rửa tay.
	các  động  tác  của

	
	thể dục:
	
	+ Chicken dance.
	dục:
	+ Chicken dance.
	bài thể dục:
	

	
	Tay:
	
	+ Baby Sarh.
	Tay:
	+ Baby Sarh.
	
	Tay:
	
	

	
	- Đưa 2 tay sang 2
	
	- Đưa 2 tay sang 2 bên
	
	
	
	- Đưa 2 tay sang 2

	
	bên  (kết  hợp
	với
	
	(kết hợp với vẫy bàn
	
	
	
	bên
	(kết  hợp
	với

	
	vẫy  bàn  tay,
	quay
	
	tay, quay cổ tay, kiễng
	
	
	
	vẫy  bàn  tay,  quay

	
	cổ tay, kiễng chân).
	
	chân)
	
	
	
	cổ tay, kiễng chân)

	
	- Lưng, bụng, lườn:
	
	- Lưng, bụng, lườn:
	
	
	
	- Lưng, bụng, lườn:

	
	- Ngửa người ra sau
	
	-  Ngửa  người  ra  sau
	
	
	
	- Ngửa người ra sau

	
	kết hợp tay giơ lên
	
	kết  hợp  tay  giơ  lên
	
	
	
	kết hợp tay giơ lên

	
	cao, chân bước sang
	
	cao,  chân  bước  sang
	
	
	
	cao,
	chân
	bước

	
	phải, sang trái.
	
	
	phải, sang trái.
	
	
	
	sang phải, sang trái.


	
	
	Chân:
	
	
	
	
	
	
	
	Chân:
	
	
	
	
	Chân:

	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2
	
	
	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2
	
	
	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2

	
	chân sang ngang.
	
	
	
	
	chân sang ngang.
	
	
	
	
	chân sang ngang.

	
	
	Hô hấp: Hít vào thở
	
	
	
	
	Hô hấp: Hít vào thở ra
	
	
	
	
	Hô hấp: Hít vào thở

	
	ra.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ra
	
	

	GIỜ HỌC
	
	Giờ học 1:
	
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bò dích dắc qua 7
	
	Sáng  tạo  tranh  từ
	
	Làm quen chữ: g, y
	
	Đo độ dài một vật
	
	Cách chăm sóc và

	
	điểm,
	cách
	nhau
	
	một số nguyên vật
	
	Giờ học 2:
	
	
	bằng các đơn vị đo
	
	bảo  vệ  con  vật,

	
	1,5  m
	theo
	đúng
	
	liêu thiên nhiên.
	
	Thực  hiện  bài  tập
	
	khác nhau.
	
	cây.
	
	

	
	yêu cầu.
	
	
	Giờ học 2:
	
	
	sách  chữ  viết  trang
	
	Giờ học 2:
	
	Giờ học 2:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	Thực  hiện  bài  tập
	
	11.
	
	
	Sử  dụng  các  dụng
	
	Thực  hiện  bài  tập

	
	
	Kể  lại  được  nội
	
	sách tạo hình trang
	
	
	
	
	cụ   gõ   đệm   theo
	
	sách toán trang 17.

	
	dung
	chuyện   đã
	
	14.
	
	
	
	
	
	phách, nhịp, tiết tấu
	
	
	
	

	
	nghe theo trình tự
	
	
	
	
	
	
	
	bài hát: “ Qủa gì ”.
	
	
	
	

	
	nhất định.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+  Truyện:  Ba  cô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tiên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- Đi, chạy thay đổi
	
	- Đi, chạy thay đổi
	
	- Đi, chạy thay đổi tốc
	
	-  Đi,  chạy thay đổi
	
	Đi,
	chạy  thay  đổi

	TRỜI
	tốc độ, hướng, dích
	
	tốc độ, hướng, dích
	
	độ,  hướng,  dích  dắc
	
	tốc độ, hướng, dích
	
	tốc độ, hướng, dích

	
	dắc  theo  hiệu  lệnh
	
	dắc  theo  hiệu  lệnh
	
	theo hiệu lệnh liên tục
	
	dắc  theo  hiệu  lệnh
	
	dắc  theo  hiệu  lệnh

	
	liên tục và không có
	
	liên tục và không có
	
	và không có biểu hiện
	
	liên tục và không có
	
	liên
	tục  và   không

	
	biểu  hiện  mệt  mỏi
	
	biểu  hiện  mệt  mỏi
	
	mệt mỏi trong khoảng
	
	biểu  hiện  mệt  mỏi
	
	có
	biểu  hiện  mệt

	
	trong   khoảng   30
	
	trong   khoảng   30
	
	30 phút.
	
	trong   khoảng   30
	
	mỏi  trong  khoảng

	
	phút.
	
	
	
	
	phút.
	
	Quan sát: con thỏ
	
	phút.
	
	30 phút.

	
	
	Quan
	sát:  Vườn
	
	Quan sát
	
	Vận động:
	
	Quan sát: con thỏ
	
	Quan sát: Bạn trai,

	
	cây
	
	
	
	
	-  Một  số  cây  hoa
	
	- Thuyền vào bến .
	
	Vận động:
	
	bạn gái

	
	
	- Sự thay đổi trong
	
	trong  sân   trường:
	
	Dân gian:
	
	- Thuyền vào bến .
	
	Vận động:

	
	sinh  hoạt  của  con
	
	Cây sake, cây dừa
	
	- Nhảy cò cò
	
	Dân gian:
	
	- Thuyền vào bến.

	
	người,  con  vật  và
	
	- Trẻ so sánh lá của
	
	
	
	
	- Nhảy cò cò
	
	Dân gian

	
	cây theo mùa.
	
	
	2 loại cây
	
	
	
	
	
	
	
	- Nhảy cò cò


	
	-  Trò  chuyện  cùng
	Vận động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trẻ:  trồng  cây  để
	-  Đề  xuất  trò  chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	làm  gì?  thái  độ  bé
	và
	hoạt
	động
	
	thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khi chăm vườn cây.
	hiện  sở
	thích
	
	của
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận động:
	
	bản thân.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuyền vào bến.
	- Thuyền vào bến .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dân gian:
	
	Dân gian:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhảy cò cò
	
	- Nhảy cò cò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc xây dựng:
	
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc xây dựng:

	TRONG LỚP
	+ Có khả năng thực
	+ Có khả năng thực
	+  Có  khả  năng  thực
	+ Có khả năng thực
	+ Có khả năng thực

	
	hiện  mô  hình  theo
	hiện  mô  hình  theo
	hiện mô hình theo sơ
	hiện mô hình theo sơ
	hiện  mô  hình  theo

	
	sơ đồ.
	
	
	sơ đồ.
	
	
	
	đồ.
	
	
	
	
	đồ.
	sơ đồ.
	
	

	
	Gợi  ý  trẻ  cách
	sử
	Gợi  ý  trẻ  cách
	sử
	Gợi ý trẻ cách sử dụng
	Gợi ý trẻ cách sử
	Gợi  ý
	trẻ  cách  sử

	
	dụng
	các
	lọai
	dụng   các   lọai   "
	các   lọai   "   VLXD"
	dụng các lọai
	dụng
	các
	lọai

	
	"VLXD" khác nhau
	VLXD"
	khác
	nhau
	khác
	nhau
	để
	"gia
	"VLXD" khác nhau
	"VLXD" khác nhau

	
	để
	"gia
	công"
	và
	để
	"gia
	công"
	và
	công" và phát triển mô
	để "gia công" và
	để
	"gia  công"  và

	
	phát  triển  mô  hình
	phát  triển  mô  hình
	hình xây dựng.
	
	phát triển mô hình
	phát  triển  mô  hình

	
	xây dựng.
	
	xây dựng.
	
	
	-  Giáo  viên  khuyến
	xây dựng.
	xây dựng.
	

	
	- Giáo viên khuyến
	- Giáo viên khuyến
	khích trẻ sử dụng các
	- Giáo viên khuyến
	- Giáo viên khuyến

	
	khích  trẻ  sử  dụng
	khích  trẻ  sử  dụng
	nguyên
	vật  liệu
	đa
	khích trẻ sử dụng
	khích  trẻ  sử  dụng

	
	các nguyên vật liệu
	các nguyên vật liệu
	dạng các góc có trong
	các nguyên vật liệu
	các nguyên vật liệu

	
	đa dạng các góc có
	đa dạng các góc có
	lớp xây mô hình .
	
	đa dạng các góc có
	đa dạng các góc có

	
	trong  lớp  xây  mô
	trong   lớp  xây mô
	- Trẻ cùng nhau thảo
	trong lớp xây mô
	trong
	lớp  xây mô

	
	hình.
	
	
	hình .
	
	
	
	luận  sẽ
	xây
	gì,
	có
	hình .
	hình .
	
	

	
	-
	Trẻ
	cùng  nhau
	-
	Trẻ
	cùng
	nhau
	những   phòng   nào,
	- Trẻ cùng nhau thảo
	-
	Trẻ
	cùng
	nhau

	
	thảo luận sẽ xây gì,
	thảo luận sẽ xây gì,
	dùng  gạch  to,  nhỏ,
	luận sẽ xây gì, có
	thảo luận sẽ xây gì,

	
	có   những   phòng
	có   những   phòng
	màu gì?
	
	
	
	những phòng nào,
	có   những   phòng

	
	nào,  dùng  gạch  to,
	nào,  dùng  gạch  to,
	- Khuyến khích trẻ sử
	dùng gạch to, nhỏ,
	nào,  dùng  gạch  to,

	
	nhỏ, màu gì?
	
	nhỏ, màu gì?
	
	
	dụng  các  nguyên  vật
	màu gì?
	nhỏ, màu gì?
	

	
	- Khuyến khích trẻ
	- Khuyến khích trẻ
	liệu  xây  dựng  ngày
	- Khuyến khích trẻ
	- Khuyến khích trẻ

	
	sử dụng các nguyên
	sử dụng các nguyên
	càng
	đa
	dạng,  thuần
	sử dụng các nguyên
	sử dụng các nguyên


	
	vật  liệu  xây  dựng
	vật  liệu  xây  dựng
	thục  chủ  động  ít  lệ
	vật liệu xây dựng
	vật  liệu  xây  dựng

	
	ngày càng đa dạng,
	ngày càng đa dạng,
	thuộc vào đồ chơi có
	ngày càng đa dạng,
	ngày càng đa dạng,

	
	thuần thục chủ động
	thuần thục chủ động
	sẵn.
	
	
	thuần thục chủ động
	thuần thục chủ động

	
	ít  lệ  thuộc  vào  đồ
	ít  lệ  thuộc  vào  đồ
	- Cô gợi ý, quan sát,
	ít lệ thuộc vào đồ
	ít  lệ  thuộc  vào  đồ

	
	chơi có sẵn.
	
	
	chơi có sẵn.
	
	
	trò chuyện với trẻ.
	chơi có sẵn.
	chơi có sẵn.
	
	

	
	- Cô gợi ý, quan sát,
	- Cô gợi ý, quan sát,
	-  Trẻ  biết  trong  khi
	- Cô gợi ý, quan sát,
	- Cô gợi ý, quan sát,

	
	trò chuyện với trẻ.
	trò chuyện với trẻ.
	chơi  thực  hiện  theo
	trò chuyện với trẻ.
	trò chuyện với trẻ.

	
	- Trẻ biết trong khi
	- Trẻ biết trong khi
	phân  công,  quan
	tâm
	- Trẻ biết trong khi
	- Trẻ biết trong khi

	
	chơi thực hiện theo
	chơi thực hiện theo
	đến   phần   việc   của
	chơi thực hiện theo
	chơi thực hiện theo

	
	phân
	công,
	quan
	phân
	công,
	quan
	nhau,  trao  đổi,  lắng
	phân công, quan tâm
	phân
	công,
	quan

	
	tâm  đến  phần  việc
	tâm  đến  phần  việc
	nghe ý kiến của nhau.
	đến phần việc của
	tâm  đến  phần  việc

	
	của  nhau,  trao
	đổi,
	của nhau,  trao  đổi,
	- Cô tham gia vào trò
	nhau, trao đổi, lắng
	của nhau,  trao  đổi,

	
	lắng
	nghe
	ý  kiến
	lắng
	nghe
	ý  kiến
	chơi của trẻ.
	
	nghe ý kiến của
	lắng
	nghe
	ý  kiến

	
	của nhau.
	
	
	của nhau.
	
	
	- Cô gợi ý, quan sát,
	nhau.
	của nhau.
	
	

	
	-  Cô  tham  gia  vào
	- Cô tham gia  vào
	trò chuyện với trẻ.
	- Cô tham gia vào
	- Cô tham gia  vào

	
	trò chơi của trẻ.
	
	trò chơi của trẻ.
	
	-  Trẻ
	biết  tự  chơi  ở
	trò chơi của trẻ.
	trò chơi của trẻ.
	

	
	- Cô gợi ý, quan sát,
	- Cô gợi ý, quan sát,
	mức chủ động nhưng
	- Cô gợi ý, quan sát,
	- Cô gợi ý, quan sát,

	
	trò chuyện với trẻ.
	trò chuyện với trẻ.
	có sự gợi ý hổ trợ của
	trò chuyện với trẻ.
	trò chuyện với trẻ.

	
	- Trẻ biết tự chơi ở
	- Trẻ biết tự chơi ở
	GV.
	
	
	- Trẻ biết tự chơi ở
	- Trẻ biết tự chơi ở

	
	mức
	chủ
	động
	mứcchủđộng
	Chơi cùng trẻ và giúp
	mức chủ động nhưng
	mứcchủđộng

	
	nhưng có  sự  gợi  ý
	nhưng có sự gợi ý
	trẻ cách xây mô hình
	có sự gợi ý hổ trợ
	nhưng có sự gợi ý

	
	hổ trợ của GV.
	
	hổ trợ của GV.
	
	chắc  chắn  không  bị
	của GV.
	hổ trợ của GV.
	

	
	Chơi
	cùng
	trẻ
	và
	Chơi
	cùng
	trẻ
	và
	đổ.
	
	
	Chơi cùng trẻ và
	Chơi
	cùng
	trẻ
	và

	
	giúp  trẻ  cách  xây
	giúp  trẻ  cách  xây
	Cô  khuyến  khích  tạo
	giúp trẻ cách xây mô
	giúp  trẻ  cách  xây

	
	mô hình chắc chắn
	mô hình chắc chắn
	tình huống để trẻ nhận
	hình chắc chắn
	mô hình chắc chắn

	
	không bị đổ.
	
	
	không bị đổ.
	
	
	ra việc cần phân ranh
	không bị đổ.
	không bị đổ.
	
	

	
	Cô
	khuyến
	khích
	Cô
	khuyến
	khích
	giới giữa mô hình với
	Cô khuyến khích tạo
	Cô
	khuyến
	khích

	
	tạo  tình  huống
	để
	tạo  tình  huống
	để
	không
	gian
	xung
	tình huống để trẻ
	tạo  tình  huống
	để

	
	trẻ nhận ra việc cần
	trẻ  nhận ra việc cần
	quanh.
	
	
	nhận ra việc cần
	trẻ nhận ra việc cần

	
	phân ranh giới giữa
	phân ranh giới giữa
	2. Góc đọc sách
	
	phân ranh giới giữa
	phân ranh giới giữa

	
	mô hình với không
	mô  hình với không
	Trẻ tự chọn sách đọc,
	mô hình với không
	mô hình với không


	
	gian xung quanh
	gian xung quanh
	biết cách cầm sách, lật
	gian xung quanh.
	gian xung quanh.

	
	2. Góc đọc sách
	2. Góc đọc sách
	từng trang sách
	
	2. Góc đọc sách:
	2. Góc đọc sách

	
	- Trẻ tự chọn sách
	- Trẻ tự chọn sách
	- Kể chuyện sáng tạo
	- Trẻ tự chọn sách
	Trẻ  tự  chọn  sách

	
	đọc,  biết  cách  cầm
	đọc, biết cách cầm
	theo  rối:  ông  bà,  cô
	đọc, biết cách cầm
	đọc, biết cách cầm

	
	sách, lật từng trang
	sách,
	lật từng trang
	gái, rùa...
	
	sách, lật từng trang
	sách, lật từng trang

	
	sách
	
	
	sách
	
	Trẻ tự chọn góc chơi,
	sách
	sách.
	

	
	-
	Kể
	chuyện
	sáng
	-  Kể
	chuyện  sáng
	thỏa  thuận  với  bạn
	- Kể chuyện sáng tạo
	-  Kể
	chuyện  sáng

	
	tạo theo rối: ông bà,
	tạo theo rối: ông bà,
	khi  chơi:  cách
	xưng
	theo rối: ông bà, cô
	tạo theo rối: ông bà,

	
	cô gái, rùa...
	
	cô
	gái, rùa...
	vai, góc chơi
	
	gái, rùa...
	cô gái, rùa...

	
	-  Trẻ  tự  chọn  góc
	-  Trẻ  tự  chọn  góc
	3. Góc phân vai:
	- Trẻ tự chọn góc
	Trẻ  tự  chọn  góc

	
	chơi, thỏa thuận với
	chơi, thỏa thuận với
	-  Thể  hiện  mối  quan
	chơi, thỏa thuận với
	chơi, thỏa thuận với

	
	bạn  khi  chơi:  cách
	bạn
	khi chơi: cách
	hệ bình đẳng giữa các
	bạn khi chơi: cách
	bạn  khi  chơi:  cách

	
	xưng vai, góc chơi
	xưng
	vai, góc chơi
	thành viên trong nhóm
	xưng vai, góc chơi
	xưng vai, góc chơi.

	
	3. Góc phân vai:
	3. Góc phân vai:
	chơi.
	
	
	3. Góc phân vai:
	3. Góc phân vai:

	
	- Thể hiện mối quan
	- Thể hiện mối quan
	- Trẻ tự chọn vai chơi:
	- Thể hiện mối quan
	- Thể hiện mối quan

	
	hệ  bình  đẳng  giữa
	hệ  bình  đẳng  giữa
	Nấu ăn, bán hàng, bác
	hệ bình đẳng giữa
	hệ  bình  đẳng  giữa

	
	các thành viên trong
	các thành viên trong
	sĩ. Rủ bạn cùng chơi,
	các thành viên trong
	các thành viên trong

	
	nhóm chơi.
	
	nhóm chơi.
	trao đổi tưởng
	tượng
	nhóm chơi.
	nhóm chơi.

	
	+
	Trẻ tự chọn vai
	-  Trẻ  tự  chọn  vai
	đang  khám  bệnh,  ghi
	- Trẻ tự chọn vai
	-  Trẻ  tự  chọn  vai

	
	chơi:  Nấu  ăn,
	bán
	chơi:  Nấu  ăn,  bán
	đơn thuốc, dặn dò
	chơi: Nấu ăn, bán
	chơi:  Nấu  ăn,  bán

	
	hàng, bác sĩ. Rủ bạn
	hàng, bác sĩ. Rủ bạn
	- Sau khi chơi biết tự
	hàng, bác sĩ. Rủ bạn
	hàng, bác sĩ. Rủ bạn

	
	cùng chơi, trao đổi
	cùng chơi, trao đổi
	sắp xếp cất dọn
	
	cùng chơi, trao đổi
	cùng chơi, trao đổi

	
	tưởng
	tượng
	đang
	tưởng
	tượng  đang
	-  Trẻ
	biết  tự  chơi  ở
	tưởng tượng đang
	tưởng
	tượng  đang

	
	khám bệnh, ghi đơn
	khám bệnh, ghi đơn
	mức chủ động nhưng
	khám bệnh, ghi đơn
	khám bệnh, ghi đơn

	
	thuốc, dặn dò ...
	thuốc, dặn dò ...
	có sự gợi ý hổ trợ của
	thuốc, dặn dò ...
	thuốc, dặn  dò ...

	
	+ Sau khi chơi biết
	- Sau khi chơi biết
	GV.
	
	
	- Sau khi chơi biết tự
	- Sau khi chơi biết

	
	tự sắp xếp cất dọn.
	tự sắp xếp cất dọn
	4. Góc tạo hình
	
	sắp xếp cất dọn.
	tự sắp xếp cất dọn.

	
	- Trẻ biết tự chơi ở
	- Trẻ biết tự chơi ở
	- Lựa chọn, phối hợp
	- Trẻ biết tự chơi ở
	- Trẻ biết tự chơi ở

	
	mứcchủđộng
	mứcchủđộng
	các  nguyên  vật  liệu
	mức chủ động nhưng
	mứcchủđộng

	
	nhưng có  sự  gợi  ý
	nhưng có sự gợi ý
	tạo hình, vật liệu trong
	có sự gợi ý hổ trợ
	nhưng có sự gợi ý

	
	hổ trợ của GV.
	
	hổ trợ của GV.
	thiên
	nhiên, phế liệu
	của GV.
	hổ trợ của GV.


	
	4. Góc tạo hình
	
	4. Góc tạo hình
	để  tạo   ra  các  sản
	4. Góc tạo hình
	4. Góc tạo hình

	
	-  Lựa  chọn,  phối
	-  Lựa  chọn,  phối
	phẩm.
	- Lựa chọn, phối hợp
	-  Lựa  chọn,  phối

	
	hợp các nguyên vật
	hợp các nguyên vật
	- Trẻ tự chọn vật liệu
	các nguyên vật liệu
	hợp các nguyên vật

	
	liệu  tạo
	hình,
	vật
	liệu  tạo  hình,  vật
	tạo hình:
	tạo hình, vật liệu
	liệu  tạo  hình,  vật

	
	liệu    trong    thiên
	liệu   trong   thiên
	Vẽ trang phục bác sĩ
	trong thiên nhiên,
	liệu   trong   thiên

	
	nhiên,
	phế  liệu
	để
	nhiên, phế
	liệu để
	Nặn đồ dùng nghề bác
	phế liệu để tạo ra các
	nhiên,  phế  liệu  để

	
	tạo ra các sản phẩm.
	tạo ra các sản phẩm.
	sĩ
	sản phẩm.
	tạo ra các sản phẩm.

	
	-  Trẻ  tự  chọn
	vật
	-  Trẻ  tự
	chọn  vật
	Tô màu, cắt, sưu tầm
	- Trẻ tự chọn vật liệu
	Trẻ tự chọn vật liệu

	
	liệu tạo hình:
	
	liệu tạo hình:
	hình  về  đồ  dùng  bác
	tạo hình:
	tạo hình:

	
	+ Vẽ trang phục bác
	- Vẽ trang phục bác
	sĩ.
	- Vẽ trang phục bác
	- Vẽ trang phục bác

	
	sĩ
	
	
	
	sĩ
	
	
	sĩ
	sĩ

	
	+ Nặn đồ dùng nghề
	- Nặn đồ dùng nghề
	
	- Nặn đồ dùng nghề
	- Nặn đồ dùng nghề

	
	bác sĩ
	
	
	
	bác sĩ
	
	
	bác sĩ
	bác sĩ

	
	+ Tô màu, cắt, sưu
	- Tô màu, cắt, sưu
	
	- Tô màu, cắt, sưu
	- Tô màu, cắt, sưu

	
	tầm hình về đồ dùng
	tầm   hình   về   đồ
	
	tầm hình về đồ dùng
	tầm   hình   về   đồ

	
	bác sĩ.
	
	
	
	dùng bác sĩ.
	
	bác
	dùng bác sĩ.

	
	+ Dán các hình vào
	
	
	
	
	

	
	đúng
	vị
	trí
	cho
	
	
	
	
	

	
	trước,   không   bị
	
	
	
	
	

	
	nhăn
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ
	-  Trong  giờ  ăn,  cô
	- Biết mời cô, mời
	- Cho trẻ tự cất nệm
	-  Trẻ  biết  mời  cô,
	-  Trẻ  biết  mời  cô,

	SINH
	nhắc trẻ biết tự sắp
	bạn khi ăn và ăn từ
	vào tủ theo thứ tự.
	mời  bạn  khi  ăn,  tự
	mời bạn khi ăn, tự

	
	xếp  để  tô,  muỗng,
	tốn.
	
	-  Hướng  dẫn  trẻ  xếp
	xúc  cơm  ăn  không
	xúc  cơm  ăn  không

	
	đồ  dùng  đúng  chỗ,
	- Biết rửa tay bằng
	nệm   cá   nhân   theo
	rơi đổ
	rơi đổ

	
	ăn không
	rơi đổ ra
	xà phòng  trước  khi
	đúng kí hiệu.
	- Trẻ ăn hết suất, làm
	-  Trẻ  ăn  hết  suất,

	
	ngoài,  nói  chuyện
	ăn.
	
	
	quen món ăn.
	làm quen món ăn.

	
	nhỏ, không mất trật
	-  Trẻ  biết  mời  cô,
	
	
	- Cho trẻ tự cất nệm

	
	tự,  đặc  biệt  không
	mời bạn khi ăn, tự
	
	
	vào tủ theo thứ tự.

	
	cười đúa khi ăn.
	
	xúc  cơm  ăn  không
	
	
	

	
	
	
	
	
	rơi đổ.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-  Trẻ  ăn
	hết  suất,
	
	
	


	
	
	
	làm quen món ăn.
	
	
	

	HOẠT  ĐỘNG
	-
	Trẻ thích nghe và
	- Đọc thơ: Lời chào
	- Cho trẻ tự chọn một
	-  Cho  trẻ  tự  chọn
	- Tập tô, tập đồ các

	CHIỀU
	đọc  thơ,  đồng  dao,
	buổi   sáng   (Nghe
	số đồ chơi, trò chơi
	một số đồ chơi, trò
	nét  chữ:  chữ  cái,

	
	ca   dao,   tục   ngữ;
	các bài thơ, ca dao,
	trong góc chơi
	chơi trong góc chơi.
	chữ số.

	
	thích nghe và kể câu
	đồng dao, tục ngữ,
	- Tập viết số lượng.
	
	-  Cho  trẻ  tự  chọn

	
	chuyện.
	câu đố, hò, vè phù
	- Thực hiện chia đất
	
	một số đồ chơi, trò

	
	-
	Đọc truyện cho trẻ
	hợp với độ tuổi)
	nặn theo yêu cầu.
	
	chơi trong góc chơi

	
	nghe
	- Chơi lắp ráp tự do.
	
	
	

	
	-
	Biết viết tên của
	
	
	
	

	
	bản  thân  theo  cách
	
	
	
	

	
	của mình.
	
	
	
	

	
	-
	Cho  trẻ  tự  chọn
	
	
	
	

	
	một số đồ chơi, trò
	
	
	
	

	
	chơi trong góc chơi.
	
	
	
	


	
	
	TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	HÌNH THỨC
	THỨ 2
	
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	
	THỨ 6

	ĐÓN TRẺ
	Tự cất, lấy đồ dùng
	- Nhận biết một số
	Biết  lấy  và  cất  đồ
	- Đón trẻ, quan sát
	- Đón trẻ, quan sát

	
	cá  nhân  đúng
	nơi
	trạng thái cảm xúc
	dùng  đúng  nơi  qui
	tình  hình  sức  khoẻ
	tình hình sức khoẻ

	
	quy định
	
	(vui, buồn, sợ hãi,
	định.
	trẻ.
	
	trẻ.

	
	
	
	tức giận, ngạc
	- Chơi lắp ráp.
	- Rửa tay sạch bằng
	- Rửa tay sạch bằng

	
	
	
	nhiên, xấu hổ) qua
	
	xà phòng.
	
	xà phòng.

	
	
	
	nét mặt, cử chỉ,
	
	Nhận  biết  một
	số
	

	
	
	
	giọng nói, tranh
	
	biểu  hiện  khi  ốm,
	

	
	
	
	ảnh, âm nhạc.(9-
	
	nguyên   nhân
	và
	

	
	
	
	35).
	
	cách phòng tránh
	
	

	
	
	
	+ Nghe các bài hát
	
	
	
	

	
	
	
	quen thuộc.
	
	
	
	

	THỂ DỤC
	Hô hấp: Hít vào thở
	- Tập dân vũ:
	- Thực hiện đúng các
	- Tập dân vũ:
	
	-  Thực  hiện  đúng

	SÁNG
	ra
	
	+ Dân vũ rửa tay.
	động  tác  của  bài  thể
	+ Dân vũ rửa tay.
	các  động  tác  của

	
	Tay:
	
	+ Chicken dance.
	dục:
	+ Chicken dance.
	bài thể dục:

	
	- Đưa 2 tay lên cao,
	+ Baby Sarh.
	Tay:
	+ Baby Sarh.
	
	Tay:

	
	ra phía trước,sang 2
	
	- Đưa 2 tay sang 2 bên
	
	
	- Đưa 2 tay sang 2

	
	bên   (bước
	chân
	
	(kết hợp với vẫy bàn
	
	
	bên  (kết  hợp  với

	
	sang ngang).
	
	
	tay, quay cổ tay, kiễng
	
	
	vẫy  bàn  tay,  quay

	
	Lưng, bụng, lườn:
	
	chân)
	
	
	cổ tay, kiễng chân)

	
	- Ngửa người ra sau
	
	- Lưng, bụng, lườn:
	
	
	- Lưng, bụng, lườn:

	
	kết hợp tay giơ lên
	
	-  Ngửa  người  ra  sau
	
	
	- Ngửa người ra sau

	
	cao, chân bước sang
	
	kết  hợp  tay  giơ  lên
	
	
	kết hợp tay giơ lên



	
	phải, sang trái.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cao,  chân  bước  sang
	
	
	
	
	
	cao,
	chân
	bước

	
	
	Chân:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phải, sang trái.
	
	
	
	
	
	sang phải, sang trái.

	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chân:
	
	
	
	
	
	Chân:
	
	
	

	
	chân sang ngang.
	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2
	
	
	
	
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2

	
	
	Hô hấp: Hít vào thở
	
	
	
	
	
	
	
	
	chân sang ngang.
	
	
	
	
	
	chân sang ngang.

	
	ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hô hấp: Hít vào thở

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ra.
	
	
	

	GIỜ HỌC
	
	Giờ học 1:
	
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tung bóng lên cao
	
	Vận
	động
	minh
	
	Đề tài: Dê con nhanh
	
	Gộp/tách các nhóm
	
	Một vài đặc điểm,

	
	và bắt.
	
	
	họa bài bát: “Múa
	
	trí.
	
	đối tượng bằng các
	
	tính  chất  của  đất,

	
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	đàn”
	
	
	
	
	
	
	Giờ học 2:
	
	
	cách  khác  nhau
	và
	
	đá, cát, sỏi: “vì sao

	
	
	Thực  hiện  bài  tập
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	
	Gấp ông già noel
	
	đếm.
	
	
	có mưa”.
	

	
	sách tạo hình trang
	
	Thực  hiện  bài  tập
	
	
	
	
	Giờ học 2:
	
	
	Giờ học 2:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	23.
	
	
	
	
	tập khám phá khoa
	
	
	
	
	Từ khái quát"
	
	
	Thực  hiện  bài  tập

	
	
	
	
	
	
	
	học trang 16.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tập toán trang 21.

	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	
	- Trườn kết hợp trèo
	
	-  Đề  xuất  trò  chơi
	
	-  Trườn  kết  hợp  trèo
	
	- Đề xuất trò chơi và
	
	Quan sát: Quan sát

	TRỜI
	qua  ghế  dài1,5m  x
	
	và  hoạt  động
	thể
	
	qua  ghế  dài1,  5m  x
	
	hoạt  động  thể
	hiện
	
	môi   trường   chữ

	
	30cm.
	
	
	hiện
	sở
	thích
	của
	
	30cm.
	
	sở   thích   của   bản
	
	trong sân trường .

	
	
	Quan sát:
	
	
	bản thân.
	
	
	
	Quan sát :  Quan  sát
	
	thân.
	
	
	Vận động
	

	
	
	- Gió thổi.
	
	
	-  Đội  hình  vòng
	
	môi trường chữ  trong
	
	Quan sát: Bạn trai,
	
	- Tung bóng
	

	
	
	Vận động:
	
	
	tròn,
	thi  ai  khỏe,
	
	sân trường .
	
	bạn gái
	
	
	Dân gian
	

	
	
	- Thuyền vào bến.
	
	chạy theo hiệu lệnh
	
	Vận động:
	
	Vận động:
	
	
	- Cá sấu lên bờ
	

	
	
	Dân gian:
	
	
	cô
	
	
	
	
	
	
	- Tung bóng
	
	- Thuyền vào bến.
	
	Chơi
	tự  do:
	chơi

	
	
	- Bịt mắt bắt dê.
	
	- Nhận ra viêc̣ lam
	
	- Thuyền vào bến .
	
	Dân gian:
	
	
	cát, nước, cầu tuột,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chơi
	tự   do:
	cát,
	
	cua
	minh
	co
	ảnh
	
	Dân gian:
	
	- Mèo bắt chuột.
	
	
	các  trò  chơi
	trong

	
	
	
	
	
	
	
	̉
	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nước, tưới cây, chơi
	
	hưởng
	đến
	ngươi
	
	- Cá sấu lên bờ
	
	
	
	
	
	sân trường
	

	
	các
	đồ  chơi
	trong
	
	khac.
	
	
	
	
	̀
	
	Chơi tự  do: chơi cát,
	
	
	
	
	
	Dân gian:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sân trường.
	
	
	-  Kể  trẻ  nghe  câu
	
	nước, cầu tuột, các trò
	
	
	
	
	
	- Mèo bắt chuột.

	
	
	
	
	
	
	
	chuyên bạn bi bị té,
	
	chơi trong sân trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	trò  chuyện  với  trẻ
	Dân gian:
	
	

	
	
	
	cách chơi ngoài sân
	- Mèo bắt chuột.
	
	

	
	
	
	an toàn
	
	
	
	

	
	
	
	- Cô quan sát, nhắc
	
	
	

	
	
	
	trẻ kịp thời
	
	
	
	

	
	
	
	Vận động:
	
	
	
	

	
	
	
	- Thuyền vào bến.
	
	
	

	
	
	
	Dân gian
	
	
	
	

	
	
	
	- Mèo bắt chuột.
	
	
	

	CHƠI
	Trẻ  tự  chọn
	góc
	Trẻ  tự  chọn  góc
	Trẻ tự chọn góc chơi,
	Trẻ tự chọn góc
	Trẻ  tự  chọn  góc

	TRONG LỚP
	chơi, thỏa thuận với
	chơi, thỏa thuận với
	thỏa thuận với bạn khi
	chơi, thỏa thuận với
	chơi, thỏa thuận với

	
	bạn  khi  chơi:  cách
	bạn  khi  chơi:  cách
	chơi:  cách  xưng  vai,
	bạn khi chơi: cách
	bạn  khi  chơi:  cách

	
	xưng vai, góc chơi.
	xưng vai, góc chơi
	góc chơi
	xưng vai, góc chơi
	xưng vai, góc chơi

	
	1. Góc phân vai:
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc xây dựng

	
	-  Hình  thành  ở  trẻ
	- Khuyến khích trẻ
	- Khuyến khích trẻ sử
	- Khuyến khích trẻ
	- Khuyến khích trẻ

	
	khả  năng  chơi  với
	sử dụng các nguyên
	dụng  các  nguyên  vật
	sử dụng các nguyên
	sử dụng các nguyên

	
	tình   huống   tưởng
	vật  liệu  xây  dựng
	liệu  xây  dựng  ngày
	vật liệu xây dựng
	vật  liệu  xây  dựng

	
	tượng, tự đưa ra tình
	ngày càng đa dạng,
	càng  đa  dạng,  thuần
	ngày càng đa dạng,
	ngày càng đa dạng,

	
	huống   ngày   càng
	thuần thục chủ động
	thục  chủ  động  ít  lệ
	thuần thục chủ động
	thuần thục chủ động

	
	phong  phú  để  chơi
	ít  lệ  thuộc  vào  đồ
	thuộc vào đồ chơi có
	ít lệ thuộc vào đồ
	ít  lệ  thuộc  vào  đồ

	
	tiếp.
	
	chơi có sẵn.
	sẵn.
	chơi có sẵn.
	chơi có sẵn.

	
	-  Trẻ  tự  chọn  vai
	- Thảo luận sẽ xây
	- Thảo luận sẽ xây gì,
	- Thảo luận sẽ xây
	- Thảo luận sẽ xây

	
	chơi: bán hàng, bác
	gì,  thảo  luận  chọn
	thảo luận chọn vật liệu
	gì, thảo luận chọn
	gì,  thảo  luận  chọn

	
	sĩ, uốn tóc.
	
	vật  liệu  xây  dựng,
	xây  dựng,  phân  công
	vật liệu xây dựng,
	vật  liệu  xây  dựng,

	
	- Diễn biến các trò
	phân  công
	nhiệm
	nhiệm vụ  làm.
	phân công nhiệm vụ
	phân công nhiệm vụ

	
	chơi ngày càng hợp
	vụ làm.
	
	- Cô gợi ý, quan sát,
	làm.
	làm.

	
	lý,  mạch  lạc
	chủ
	- Cô tham gia  vào
	trò chuyện với trẻ.
	- Cô gợi ý, quan sát,
	- Cô gợi ý, quan sát,

	
	động.
	
	trò chơi của trẻ.
	- Cô tham gia vào trò
	trò chuyện với trẻ.
	trò chuyện với trẻ.

	
	- Rủ bạn cùng chơi,
	2. Góc chữ viết:
	chơi của trẻ.
	- Cô tham gia vào
	- Cô tham gia  vào

	
	cô quan sát trẻ thảo
	Vẽ  hình   và   sao
	2. Góc chữ viết:
	trò chơi của trẻ.
	trò chơi của trẻ.

	
	luận  chọn  đồ
	chơi,
	chép  các
	chữ  cái,
	- Sử dụng các loại câu
	2. Góc chữ viết:
	2. Góc chữ viết:


	giúp đỡ trẻ khi cần,
	chữ số.
	khác
	nhau
	trong
	giao
	- Sử dụng các loại

	gợi ý trẻ cách bố trí
	- Sao chép câu bày
	tiếp
	để  bày  tỏ
	tình
	câu khác nhau trong

	đồ chơi phù hợp.
	tỏ   tình   cảm   với
	cảm,
	cảm
	xúc,
	nhu
	giao tiếp để bày tỏ


· Trao  đổi  tưởng  người yêu thương.cầu,  ý  nghĩa  và  hiểu  tình cảm, cảm xúc,

	tượng
	đang
	khám
	- Trẻ chơi ráp chữ
	biết của bản thân.
	
	nhu cầu, ý nghĩa và

	bệnh, ghi đơn thuốc,
	- Scan chữ cái theo
	- Sao chép câu bày tỏ
	hiểu biết của bản

	dặn dò...
	
	
	tên của mình
	
	tình  cảm  với  người
	thân.

	- Sau khi chơi biết
	- Ráp que hình tạo
	yêu thương.
	
	- Sao chép câu bày

	tự sắp xếp cất dọn.
	thành chữ cái
	
	- Trẻ chơi ráp chữ
	
	tỏ tình cảm với

	2. Góc âm nhạc:
	- Tô đồ các chữ cái
	- Scan chữ cái theo tên
	người yêu thương.

	Nghe  và  thể  hiện
	- Sao chéo từ
	
	của mình
	
	- Trẻ chơi ráp chữ

	điệu bộ, cử chỉ phù
	3. Góc tạo hình:
	-  Ráp  que  hình  tạo
	- Scan chữ cái theo

	hợp  với  từng  loại
	-  Trẻ  tự  chọn
	vật
	thành chữ cái
	
	tên của mình

	nhạc khác nhau.
	liệu tạo hình:
	
	- Tô đồ các chữ cái
	
	- Ráp que hình tạo

	Cùng bạn chọ nhạc
	-  Lựa  chọn,
	phối
	- Sao chéo từ
	
	thành chữ cái

	cụ phù hợp với bài
	hợp các nguyên vật
	3. Góc tạo hình:
	
	- Tô đồ các chữ cái

	hát mà trẻ thể hiện
	liệu  tạo  hình,
	vật
	- Trẻ tự chọn vật liệu
	- Sao chéo từ

	3. Trò chơi có luật:
	liệu   trong   thiên
	tạo hình:
	
	3. Góc tạo hình:

	-  Thực  hiện  đúng
	nhiên,  phế  liệu  để
	- Lựa chọn, phối hợp
	- Trẻ tự chọn vật liệu

	luật  chơi,  phù  hợp
	tạo ra các sản phẩm.
	các
	nguyên  vật
	liệu
	tạo hình:

	với mục tiêu.
	
	Vẽ  nghề  bé  thích
	tạo hình, vật liệu trong
	- Lựa chọn, phối hợp

	- Trẻ biết phối hợp
	bằng màu sáp, màu
	thiên  nhiên,  phế  liệu
	các nguyên vật liệu

	hành động giữa các
	nước...tômàu
	để
	tạo   ra  các
	sản
	tạo hình, vật liệu

	thành  viên  của  trò
	thành   bức   tranh
	phẩm.
	
	trong thiên nhiên,

	chơi.
	
	
	
	sinh   động   nhiều
	Vẽ nghề bé thích bằng
	phế liệu để  tạo ra

	Các trò chơi:
	
	màu sắc
	
	màu sáp, màu nước, tô
	các sản phẩm.

	- Xếp theo quy luật.
	Nặn  đồ  dùng  nghề
	màu  thành  bức  tranh
	- Vẽ nghề bé thích

	- Domino.
	
	
	đầu bếp: nồi, chén,
	sinh  động  nhiều  màu
	bằng màu sáp, màu

	- Ghép hình.
	
	đĩa, đũa
	
	sắc.
	
	
	nước, tô màu thành

	-  Có
	thói
	quen  tự
	gắn hoa...
	
	Nặn đồ dùng nghề đầu
	bức tranh sinh động

	lấy  và
	cất
	đồ
	chơi
	4. Góc phân vai:
	bếp:
	nồi,  chén,
	đĩa,
	nhiều  màu sắc.






· Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp để bày tỏ tình cảm, cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩa và hiểu biết của bản thân.

· Sao chép câu bày tỏ tình cảm với người yêu thương.

· Trẻ chơi ráp chữ

· Scan chữ cái theo tên của mình

· Ráp que hình tạo thành chữ cái

· Tô đồ các chữ cái

· Sao chéo từ

3. Góc tạo hình

· Trẻ tự chọn vật liệu tạo hình:

· Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm. Vẽ nghề bé thích bằng màu sáp, màu nước tô màu thành bức tranh sinh động nhiều màu sắc.

nhanh
nhẹn,
gọn

đẹp và đúng nơi quy

định.

4. Góc xây dựng:

+ Quan tâm đến sự hài hòa cân đối của MH về hình dạng, kích thước, màu sắc Gợi ý trẻ cách sử

dụng các lọai "VLXD" khác nhau để "gia công" và phát triển mô hình xây dựng

- Mô hình hài hòa cân đối bố cục, màu sắc, kích thước hình dạng của chi tiết-vững chắc, sắc sảo.

Chơi cùng trẻ và giúp trẻ cách xây mô hình chắc chắn không bị đổ.

- Khuyến khích trẻ sử dụng các nguyên vật liệu xây dựng ngày càng đa dạng, thuần thục chủ động ít lệ thuộc vào đồ chơi có sẵn.

5. Góc tạo hình:



· Diễn biến các trò chơi ngày càng hợp lý, mạch lạc chủ động.

· Trẻ tự tạo tình huống khi tham gia chơi cùng bạn.

· Quan sát trẻ chơi và tạo tình huống cho trẻ khi trẻ lúng túng.

· Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Trao đổi tưởng tượng đang khám

bệnh, ghi đơn thuốc, dặn dò ...

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn.

5. Góc âm nhạc:



đũa


gắn hoa...

4. Góc phân vai:

· Diễn biến các trò chơi ngày càng hợp lí, mạch lạc chủ động.

· Trẻ tự tạo tình huống khi tham gia chơi cùng bạn.

· Quan sát trẻ chơi và tạo tình huống cho trẻ khi trẻ lúng túng.

· Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí đồ chơi phù hợp.

· Trao đổi tưởng tượng đang khám bệnh, ghi

đơn thuốc, dặn dò  ...

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn.

5. Góc âm nhạc:





· Nặn đồ dùng nghề đầu bếp: nồi, chén,

đĩa, đũa gắn hoa...

4. Góc phân vai:

· Diễn biến các trò chơi ngày càng hợp lý, mạch lạc chủ động.

· Trẻ tự tạo tình

huống khi tham gia chơi cùng bạn.

· Quan sát trẻ chơi và tạo tình huống cho trẻ khi trẻ lúng túng.

· Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Trao đổi tưởng tượng đang khám bệnh, ghi đơn thuốc,



Nặn đồ dùng nghề đầu bếp: nồi, chén, đĩa, đũa gắn hoa...

4. Góc phân vai:

· Diễn biến các trò chơi ngày càng hợp lý, mạch lạc chủ động.

· Trẻ tự tạo tình huống khi tham gia chơi cùng bạn.

· Quan sát trẻ chơi và tạo tình huống cho trẻ khi trẻ lúng túng.

· Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Trao đổi tưởng tượng đang khám

bệnh,ghiđơn

Trẻ cắt bông hoa, cô

quan  sát  và  hướng

dẫn trẻ thực hiện.



· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau.

Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện

6. Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách

đọc.

· Sao chép thơ

· Chơi kể chuyện theo tranh

7. Trò chơi có luật:

· Khi chơi thực hiện như thỏa thuận.

· Trẻ biết phối hợp hành động giữa các thành viên của trò chơi.

· Cô quan sát, gợi ý,





· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau.

Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện

6. Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách đọc.

· Sao chép thơ

· Chơi kể chuyện theo tranh

7. Trò chơi có luật:

· Khi chơi thực hiện như thỏa thuận.

· Trẻ biết phối hợp hành động giữa các thành viên của trò chơi.

· Cô quan sát, gợi ý, cùng chơi với trẻ nếu trẻ chưa biết cách



dặn dò.

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn.

5. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau. Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện.

6. Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách

đọc.

· Sao chép thơ.

· Chơi kể chuyện theo tranh.

7. Trò chơi có luật:

· Khi chơi thực hiện như thỏa thuận.

· Trẻ biết phối hợp


thuốc, dặn dò.

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn.

5. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau.

Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện

6. Góc đọc sách

· Trẻ tự chọn sách

đọc.

· Sao chép thơ.

· Chơi kể chuyện theo tranh.

7. Trò chơi có luật:

· Khi  chơi  thực

hiện như thỏa thuận.

	
	
	cùng  chơi  với  trẻ
	chơi.
	hành động giữa các
	- Trẻ biết phối hợp

	
	
	nếu  trẻ  chưa  biết
	Các trò chơi:
	thành viên của trò
	hành động giữa các

	
	
	cách chơi.
	- Xếp theo quy luật.
	chơi.
	thành  viên  của  trò

	
	
	Các trò chơi:
	- Ô ăn quan
	- Cô quan sát, gợi ý,
	chơi.
	
	
	

	
	
	- Tạo ra một số hình
	- Cờ gánh
	cùng chơi với trẻ nếu
	- Cô quan sát, gợi ý,

	
	
	hình  học  bằng  các
	
	trẻ chưa biết cách
	cùng
	chơi  với
	trẻ

	
	
	cách khác nhau.
	
	chơi.
	nếu  trẻ  chưa  biết

	
	
	- Xếp theo quy luật.
	
	* Các trò chơi:
	cách chơi.
	

	
	
	- Ô ăn quan
	
	- Xếp theo quy luật.
	Các trò chơi:
	

	
	
	- Cờ gánh
	
	- Ô ăn quan
	-  Xếp
	theo
	quy

	
	
	- Ghép hình .
	
	- Cờ gánh
	luật.
	
	
	

	
	
	-  Bạn  nào  thông
	
	- Ghép hình .
	- Ô ăn quan
	

	
	
	minh.
	
	- Bạn nào thông
	- Cờ gánh
	

	
	
	- Ai đoán giỏi
	
	minh.
	- Ghép hình .
	

	
	
	- Đồ, ráp chữ.
	
	- Ai đoán giỏi
	-  Bạn  nào  thông

	
	
	
	
	
	minh.
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Ai đoán giỏi
	

	
	
	
	
	
	- Đồ, ráp chữ
	

	
	
	
	
	
	8. Góc toán
	

	
	
	
	
	
	Phân  loại  con  vật

	
	
	
	
	
	theo 2 - 3 dấu hiệu.

	ĂN NGỦ VỆ
	-  Lợi  ích  của  việc
	Kể tên các món ăn
	- Cho trẻ tự cất nệm
	- Cho trẻ tự cất nệm
	- Biết rửa tay bằng

	SINH
	giữ gìn vệ sinh thân
	trong  ngày  và  các
	vào tủ theo thứ tự.
	vào tủ theo thứ tự.
	xà phòng trước khi

	
	thể,  vệ  sinh  môi
	món ăn trẻ biết
	-  Hướng  dẫn  trẻ  xếp
	- Hướng dẫn trẻ xếp
	ăn,  sau  khi  đi  vệ

	
	trường  đối  với  sức
	- Ăn không làm rơi
	nệm cá nhân
	nệm  cá  nhân  theo
	sinh và khi tay bẩn

	
	khoẻ con người.
	vãi cơm ra sàn nhà.
	- Sử dụng các từ chỉ
	đúng kí hiệu.
	- Biết mời cô, mời

	
	
	- Biết lụm cơm rơi
	tên  gọi,  hành  động,
	
	bạn khi ăn và ăn từ

	
	
	bỏ  vào  dĩa  và  lau
	tính  chất  và  từ  biểu
	
	tốn
	
	
	

	
	
	tay
	cảm, hình tượng trong
	
	- Lợi ích của việc

	
	
	
	sinh hoạt hàng ngày.
	
	giữ gìn vệ sinh thân

	
	
	
	
	
	thể,
	vệ
	sinh
	môi


	
	
	
	
	
	
	trường  đối  với  sức

	
	
	
	
	
	
	khoẻ con người.

	HOẠT  ĐỘNG
	-  Ghép  và  dán  các
	- Trò chuyện với trẻ
	- Cho trẻ tự chọn một
	-  Cho  trẻ  tự  chọn
	-  Phối  hợp  các  kỹ

	CHIỀU
	hình vào đúng vị trí
	về giới tính.
	số  đồ  chơi,  trò  chơi
	một số đồ chơi, trò
	năng
	cắt
	(theo

	
	cho trước, không bị
	- Cho trẻ xem clip
	trong góc
	chơi
	chơi trong góc chơi.
	đường  viền  thẳng

	
	nhăn.
	về  giáo  dục  giới
	- Tập viết số lượng.
	- Tập viết số lượng.
	và  cong  của  các

	
	Cô  hướng  dẫn  trẻ
	tính.
	-  Thực  hiện  chia  đất
	- Thực hiện chia đất
	hình
	đơn  giản)  để

	
	cách  thực  hiện.Trẻ
	
	nặn theo yêu cầu
	nặn theo yêu cầu.
	tạo thành bức tranh.

	
	xem  hình  mẫu  và
	
	-  Trẻ  thích  nghe  và
	
	- Tập tô, tập đồ các

	
	thực  hiện  vào  trên
	
	đọc thơ, đồng dao, ca
	
	nét chữ.
	

	
	giấy.
	
	dao,  tục  ngữ;  thích
	
	- Sử dụng các từ chỉ

	
	
	
	nghe    và
	kể    câu
	
	tên gọi, hành động,

	
	
	
	chuyện.
	
	
	tính chất và từ biểu

	
	
	
	-  Đọc truyện cho trẻ
	
	cảm,   hình   tượng

	
	
	
	nghe
	
	
	trong
	sinh
	hoạt

	
	
	
	-  Biết viết tên của bản
	
	hàng ngày.
	

	
	
	
	thân theo cách của
	
	- Ghép và dán các

	
	
	
	mình.
	
	
	hình vào đúng vị trí

	
	
	
	
	
	
	cho trước, không bị

	
	
	
	
	
	
	nhăn.
	
	


TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	

	ĐÓN TRẺ
	- Thích chia sẻ cảm
	- Thực hiện được
	Có thói quen chào hỏi,
	- Có thói quen chào
	Bộc lộ cảm xúc của

	
	xúc, kinh nghiệm, đồ
	một số quy định ở
	cảm  ơn,  xin  lỗi  và
	hỏi, cảm on, xin lỗi
	bản  thân  bằng  lời

	
	dùng,  đồ  chơi  với
	lớp, gia đình và nơi
	xưng  hô  lễ  phép  với
	và xưng hô lễ phép
	nói,cử
	chỉ
	và nét

	
	những   người   gần
	công cộng: Tự cất,
	người lớn.
	với người lớn.
	mặt. (9-36)
	
	

	
	gũi.
	lấy đồ dùng cá nhân
	
	- Nghe các bài hát,
	- Có thói quen chào

	
	+  Rủ  bạn  chơi  lắp
	đúng nơi quy định.
	
	bài thơ, ca dao, đồng
	hỏi, cảm ơn, xin lỗi

	
	ráp cùng mình.
	
	
	dao, tục ngữ câu đố
	và xưng hô lễ phép

	
	
	
	
	hò vè trẻ đã biết.
	với người lớn.
	

	
	
	
	
	
	- Nghe các bài hát,

	
	
	
	
	
	bài  thơ,
	ca
	dao,

	
	
	
	
	
	đồng  dao,  tục  ngữ

	
	
	
	
	
	câu đố hò vè trẻ đã

	
	
	
	
	
	biết.
	
	
	

	THỂ DỤC
	Hô hấp: Hít vào thở
	Tập dân vũ:
	Hô hấp: Hít vào thở ra
	Tập dân vũ:
	Hô hấp: Hít vào thở

	SÁNG
	ra
	+ Dân vũ rửa tay.
	Tay:
	+ Dân vũ rửa tay.
	ra
	
	
	

	
	Tay:
	+ Chicken dance.
	- Đưa 2 tay lên cao, ra
	+ Chicken dance.
	Tay:
	
	
	

	
	- Đưa 2 tay lên cao,
	+ Baby Sarh.
	phía trước,sang 2 bên
	+ Baby Sarh.
	- Đưa 2 tay lên cao,

	
	ra phía trước, sang 2
	
	(bướcchânsang
	
	ra phía trước, sang

	
	bên   (bước   chân
	
	ngang).
	
	2  bên  (bước  chân

	
	sang ngang).
	
	Lưng, bụng, lườn:
	
	sang ngang).
	

	
	Lưng, bụng, lườn:
	
	-  Ngửa  người  ra  sau
	
	Lưng, bụng, lườn:

	
	- Ngửa người ra sau
	
	kết  hợp  tay  giơ  lên
	
	- Ngửa người ra sau

	
	kết hợp tay giơ lên
	
	cao,  chân  bước  sang
	
	kết hợp tay giơ lên

	
	cao, chân bước sang
	
	phải, sang trái.
	
	cao,
	chân
	bước

	
	phải, sang trái.
	
	Chân:
	
	sang phải, sang trái.

	
	Chân:
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2
	
	Chân:
	
	
	

	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2
	
	chân sang ngang.
	
	-  Nhảy  lên,  đưa  2

	
	chân sang ngang.
	
	
	
	chân sang ngang.


	
	
	Hô hấp: Hít vào thở
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hô hấp: Hít vào thở

	
	ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ra

	GIỜ HỌC
	
	Giờ học 1:
	
	
	Tổ   chức   lễ   hội
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bật qua vật cản 15-
	NOEL
	
	Nghe hiểu nội dung
	
	Bé xem đồng hồ
	
	Sự  kỳ  diệu  của

	
	20 cm.
	
	
	
	
	
	truyện kể, truyện đọc
	
	Giờ học 2:
	
	nam châm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	
	phù hợp với độ tuổi.
	
	Thực  hiện  bài  tập
	
	Giờ học 2:
	

	
	
	-  Phối  hợp  các  kĩ
	
	
	“Gà trống thông
	
	sách  chữ  cái  trang
	
	Thực  hiện bài tập

	
	năng nặn để tạo ra
	
	
	minh”
	
	30
	
	
	sách tạo hình trang

	
	sản
	
	
	phẩm.
	
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	
	
	8.
	

	
	Đề
	tài:
	Nặn
	hoa
	
	
	TCXH:   "Ban   của
	
	
	
	
	
	

	
	hồng.
	
	
	
	
	
	chúng mình".
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	
	Chạy liên tục 150 m
	Quan   sát:    Cây
	
	Quan sát: Hồ cá
	
	Quan sát: Đồng hồ
	
	-  Quan  sát  :  tháp

	TRỜI
	không hạn chế thời
	thông
	
	Vận động:
	
	Vận động:
	
	dinh dưỡng.

	
	gian.
	
	
	
	
	Vận động:
	
	- Thuyền vào bến .
	
	- Thuyền vào bến.
	
	-  Trò  chuyện  cùng

	
	
	Quan
	sát:
	Ánh
	- Thuyền vào bến .
	
	Dân gian:
	
	Dân gian:
	
	trẻ về 4 nhóm thực

	
	nắng.
	
	
	
	Dân gian:
	
	- Mèo bắt chuột.
	
	- Mèo bắt chuột.
	
	phẩm,  thực  phẩm

	
	
	Vận động:
	
	- Mèo bắt chuột.
	
	
	
	
	
	
	
	nào cần ăn nhiều

	
	
	- Tung bóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vận động:

	
	
	Dân gian:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Thuyền vào bến.

	
	
	- Cá sấu lên bờ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dân gian:

	
	
	Chơi
	tự
	do:
	chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Mèo bắt chuột.

	
	cát, nước, cầu tuột,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	các
	trò
	chơi
	trong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sân trường.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	
	Trẻ
	tự
	chọn
	góc
	Trẻ  tự  chọn  góc
	
	Trẻ tự chọn góc chơi,
	
	Trẻ   tự   chọn   góc
	
	Trẻ  tự  chọn  góc

	TRONG LỚP
	chơi, thỏa thuận với
	chơi, thỏa thuận với
	
	thỏa  thuận  với  bạn
	
	chơi, thỏa thuận với
	
	chơi, thỏa thuận với

	
	bạn  khi  chơi:  cách
	bạn  khi  chơi:  cách
	
	khi  chơi:  cách  xưng
	
	bạn   khi chơi: cách
	
	bạn  khi  chơi:  cách

	
	xưng vai, góc chơi
	xưng vai, góc chơi
	
	vai, góc chơi
	
	xưng vai, góc chơi
	
	xưng vai, góc chơi

	
	
	1. Góc xây dựng
	1. Góc xây dựng
	
	1. Góc xây dựng
	
	1. Góc chữ viết:
	
	1. Góc xây dựng

	
	
	- Khuyến khích trẻ
	- Khuyến khích trẻ
	
	- Khuyến khích trẻ sử
	
	-  Sử  dụng  các  loại
	
	- Khuyến khích trẻ

	
	sử dụng các nguyên
	sử dụng các nguyên
	
	dụng  các  nguyên  vật
	
	câu khác nhau trong
	
	sử dụng các nguyên


	
	vật  liệu  xây  dựng
	vật  liệu  xây  dựng
	liệu  xây  dựng  ngày
	giao  tiếp  để  bày  tỏ
	vật  liệu  xây  dựng

	
	ngày càng đa dạng,
	ngày càng đa dạng,
	càng  đa  dạng,  thuần
	tình  cảm,  cảm  xúc,
	ngày càng đa dạng,

	
	thuần thục chủ động
	thuần thục chủ động
	thục  chủ  động  ít  lệ
	nhu cầu, ý nghĩa và
	thuần thục chủ động

	
	ít  lệ  thuộc  vào  đồ
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	thuộc vào đồ chơi có
	hiểu  biết  của  bản
	ít  lệ  thuộc  vào  đồ

	
	chơi có sẵn.
	chơi có sẵn.
	sẵn.
	
	
	
	thân.
	
	chơi có sẵn.

	
	- Thảo luận sẽ xây
	- Thảo luận sẽ xây
	- Thảo luận sẽ xây gì,
	- Sao chép câu bày
	- Thảo luận sẽ xây

	
	gì,  thảo  luận  chọn
	gì,  thảo  luận  chọn
	thảo luận chọn vật liệu
	tỏ   tình   cảm   với
	gì,  thảo  luận  chọn

	
	vật  liệu  xây  dựng,
	vật  liệu  xây  dựng,
	xây  dựng,  phân  công
	người yêu thương.
	vật  liệu  xây  dựng,

	
	phân công nhiệm vụ
	phân công nhiệm vụ
	nhiệm vụ làm.
	
	- Trẻ chơi ráp chữ
	phân công nhiệm vụ

	
	làm.
	làm.
	- Cô gợi ý, quan sát,
	- Scan chữ cái theo
	làm.

	
	- Cô gợi ý, quan sát,
	- Cô gợi ý, quan sát,
	trò chuyện với trẻ.
	
	tên của mình
	- Cô gợi ý, quan sát,

	
	trò chuyện với trẻ.
	trò chuyện với trẻ.
	- Cô tham gia vào trò
	-  Ráp  que  hình  tạo
	trò chuyện với trẻ.

	
	-  Cô  tham  gia  vào
	- Cô tham gia  vào
	chơi của trẻ.
	
	thành chữ cái
	- Cô tham gia  vào

	
	trò chơi của trẻ.
	trò chơi của trẻ.
	2. Góc chữ viết:
	
	- Tô đồ các chữ cái
	trò chơi của trẻ.

	
	2. Góc chữ viết:
	2. Góc chữ viết:
	- Sử dụng các loại câu
	- Sao chéo từ
	2. Góc chữ viết:

	
	- Sử dụng các loại
	- Sử dụng các loại
	khác
	nhau
	trong
	giao
	2. Góc tạo hình
	- Sử dụng các loại

	
	câu khác nhau trong
	câu khác nhau trong
	tiếp
	để  bày  tỏ
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	câu khác nhau trong
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	tình cảm, cảm xúc,
	cầu,  ý  nghĩa  và  hiểu
	- Lựa chọn, phối hợp
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	thân.
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	trong
	thiên   nhiên,
	thân.

	
	- Sao chép câu bày
	- Sao chép câu bày
	yêu thương.
	
	
	phế liệu để tạo ra các
	- Sao chép câu bày

	
	tỏ   tình   cảm   với
	tỏ   tình   cảm   với
	- Trẻ chơi ráp chữ
	
	sản phẩm.
	tỏ   tình   cảm   với

	
	người yêu thương.
	người yêu thương.
	- Scan chữ cái theo tên
	+ Vẽ nghề bé thích
	người yêu thương.

	
	- Trẻ chơi ráp chữ.
	- Trẻ chơi ráp chữ
	của mình
	
	
	bằng  màu  sáp,  màu
	- Trẻ chơi ráp chữ

	
	- Scan chữ cái theo
	- Scan chữ cái theo
	-  Ráp  que  hình  tạo
	nước,  tô  màu  thành
	- Scan chữ cái theo

	
	tên của mình.
	tên của mình
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	bức tranh sinh động
	tên của mình

	
	- Ráp que hình tạo
	- Ráp que hình tạo
	- Tô đồ các chữ cái
	nhiều
	màu sắc.
	- Ráp que hình tạo

	
	thành chữ cái.
	thành chữ cái
	- Sao chéo từ
	
	+   Nặn   đồ   dùng
	thành chữ cái

	
	- Tô đồ các chữ cái
	- Tô đồ các chữ cái
	3. Góc tạo hình
	
	nghề
	đầu  bếp:  nồi,
	- Tô đồ các chữ cái


- Sao chéo từ

3. Góc tạo hình

· Trẻ tự chọn vật liệu tạo hình:

· Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm. Vẽ nghề bé thích bằng màu sáp, màu nước tô màu thành bức tranh sinh động nhiều màu sắc.

Nặn đồ dùng nghề đầu bếp: nồi, chén,

đĩa, đũa gắn hoa...

4. Góc phân vai:

· Diễn biến các trò chơi ngày càng hợp lý, mạch lạc chủ động.

· Trẻ tự tạo tình huống khi tham gia chơi cùng bạn.

· Quan sát trẻ chơi và tạo tình huống cho trẻ khi trẻ lúng túng.


- Sao chéo từ


3. Góc tạo hình

· Trẻ tự chọn vật liệu tạo hình:

· Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.

· Vẽ nghề bé thích bằng màu sáp, màu nước tô màu thành bức tranh sinh động nhiều màu sắc.

· Nặn đồ dùng nghề đầu bếp: nồi, chén, đĩa, đũa gắn hoa.

4. Góc phân vai:

· Diễn biến các trò chơi ngày càng hợp lý ,mạch lạc chủ động.

· Trẻ tự tạo tình huống khi tham gia chơi cùng bạn.

· Quan sát trẻ chơi và tạo tình huống cho trẻ khi trẻ lúng



· Trẻ tự chọn vật liệu tạo hình:

· Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.

· Vẽ nghề bé thích bằng màu sáp, màu nước, tô màu thành bức tranh sinh động nhiều màu sắc.

· Nặn đồ dùng nghề đầu bếp: nồi, chén,

đĩa, đũa gắn hoa.

4. Góc phân vai:

· Diễn biến các trò chơi ngày càng hợp lý, mạch lạc chủ động.

· Trẻ tự tạo tình huống khi tham gia chơi cùng bạn.

· Quan sát trẻ chơi và tạo tình huống cho trẻ khi trẻ lúng túng.

· Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chia

sẻ, lắng nghe, chấpnhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành





chén, đĩa, đũa gắn hoa.



· Sao chéo từ 3. Góc tạo hình

· Trẻ tự chọn vật liệu tạo hình:

· Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm. Vẽ nghề bé thích bằng màu sáp, màu nước.tô màu thành bức tranh sinh động nhiều màu sắc.

Nặn đồ dùng nghề đầu bếp: nồi, chén,

đĩa, đũa gắn hoa...

4. Góc phân vai:

· Diễn biến các trò chơi ngày càng hợp lý, mạch lạc chủ động.

· Trẻ tự tạo tình huống khi tham gia chơi cùng bạn.

· Quan sát trẻ chơi và tạo tình huống cho trẻ khi trẻ lúng túng.

· Biết   phối   hợp


· Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Trao đổi tưởng tượng đang khám bệnh, ghi đơn thuốc, dặn dò.

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn.

5. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe  và  thể  hiện


túng.


· Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chia sẻ, lắng nghe, chấp nhận ý tưởng của bạn, phối hợp hành động phù hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Trao đổi tưởng tượng đang khám

bệnh, ghi đơn thuốc, dặn dò.

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn.

5. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.


động phù hợp với tình


huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí đồ chơi phù hợp.

· Trao đổi tưởng tượng đang khám bệnh, ghi đơn thuốc, dặn dò.

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn

5. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại nhạc khác nhau.

Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài hát mà trẻ thể hiện.

6. Góc đọc sách



trong
nhóm
khi

chơi:  chia  sẻ,  lắng

nghe,  chấp  nhận  ý

tưởng của bạn, phối

hợp hành động phù

hợp với tình huống.

· Rủ bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí

đồ chơi phù hợp.

· Trao đổi tưởng tượng đang khám

bệnh, ghi đơn thuốc, dặn dò.

· Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn.

5. Góc âm nhạc:

· Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù

	điệu bộ, cử chỉ phù
	Nghe  và  thể  hiện
	- Trẻ tự chọn sách đọc.
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	Cùng bạn chọ nhạc
	nhạc khác nhau.
	tranh.

	cụ phù hợp với bài
	Cùng bạn chọ nhạc
	7. Trò chơi có luật:

	hát mà trẻ thể hiện
	cụ phù hợp với bài
	-  Khi  chơi  thực  hiện

	6. Góc đọc sách
	hát mà trẻ thể hiện
	như thỏa thuận.

	- Trẻ tự chọn sách
	6. Góc đọc sách
	-  Trẻ  biết  phối  hợp

	đọc.
	- Trẻ tự chọn sách
	hành  động  giữa  các

	- Sao chép thơ.
	đọc.
	thành   viên   của   trò

	-  Chơi  kể  chuyện
	- Sao chép thơ.
	chơi.

	theo tranh.
	-  Chơi  kể  chuyện
	- Cô quan sát, gợi ý,

	7. Trò chơi có luật:
	theo tranh.
	cùng chơi với trẻ nếu

	- Khi chơi thực hiện
	- Ai đoán giỏi
	trẻ   chưa   biết   cách

	như thỏa thuận.
	- Đồ, ráp chữ
	chơi.

	- Trẻ biết phối hợp
	
	Các trò chơi:
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từng
loại

nhạc khác nhau.

Cùng bạn chọ nhạc

cụ phù hợp với bài

hát mà trẻ thể hiện

6. Góc đọc sách

· Trẻ tự chọn sách

đọc.

· Sao chép thơ

· Chơi kể chuyện theo tranh

8. Khám phá khoa học:

Khám phá sự kì diệu của nam châm

· Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: tại sao? có gì giống nhau? có gì khác nhau? do đâu mà có?

· Đặt các câu hỏi: tại sao? như thế nào? làm bằng gì?
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